BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG CẢNG CÁ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 125/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

	Số TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Mức thu

	1
	Đối với tàu, thuyền đánh cá cập cảng
	Đồng/01 lần vào hoặc ra cảng (thời gian neo, đậu tối đa không quá 24 giờ)
	 

	 
	- Công suất dưới 20CV
	 
	8.000

	 
	- Công suất từ 20CV đến 50CV
	 
	15.000

	 
	- Công suất trên 50CV đến 90CV
	 
	30.000

	 
	- Công suất trên 90CV đến 200CV
	 
	50.000

	 
	- Công suất trên 200CV
	 
	80.000

	2
	Đối với tàu, thuyền vận tải cập cảng
	Đồng/01 lần vào hoặc ra cảng (thời gian neo, đậu tối đa không quá 24 giờ)
	 

	 
	- Có trọng tải dưới 05 tấn
	 
	15.000

	 
	- Có trọng tải từ 05 tấn đến 10 tấn
	 
	30.000

	 
	- Có trọng tải trên 10 tấn đến 100 tấn
	 
	80.000

	 
	- Có trọng tải trên 100 tấn
	 
	130.000

	3
	Đối với phương tiện vận tải ra vào cảng
	Đồng/01 lần vào hoặc ra cảng (thời gian neo, đậu tối đa không quá 24 giờ) 
	 

	 
	- Xe máy, xe xích lô, xe ba gác chở hàng
	 
	2.000

	 
	- Phương tiện vận tải có trọng tải dưới 01 tấn
	 
	10.000

	 
	- Phương tiện vận tải có trọng tải từ 01 tấn đến 2,5 tấn
	 
	15.000

	 
	- Phương tiện vận tải có trọng tải trên 2,5 tấn đến 05 tấn
	 
	25.000

	 
	- Phương tiện vận tải có trọng tải trên 05 tấn đến 10 tấn
	 
	30.000

	 
	- Phương tiện vận tải có trọng tải trên 10 tấn
	 
	40.000

	4
	Đối với hàng hóa qua cảng
	 
	 

	 
	- Hàng thủy, hải sản, động vật tươi sống
	Đồng/tấn
	20.000

	 
	- Hàng hóa là Container
	Đồng/container
	70.000

	 
	- Hàng hóa khác
	Đồng/tấn
	8.000


